
 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Phương Sài, ngày 20 tháng 6 năm 2025 

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI 

Điều kiện đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục nhà trường 
 

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;  

Trường THCS Phan Sào Nam báo cáo công khai về điều kiện đảm bảo chất lượng 

hoạt động giáo dục nhà trường như sau: 

1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 
 

TT 

Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
(số lượng, tỷ lệ) 

Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
(số lượng, tỷ lệ) 

Chuẩn nghề nghiệp 
(số lượng, tỷ lệ) 

Hoàn thành 

bồi dưỡng 

hằng năm 
(số lượng, tỷ lệ) 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

I 

Hạng 

II 

Hạng 

III 
Tốt Khá Đạt 

Chưa 

đạt 

Hoàn  

thành 

Chưa 

hoàn 

thành 

Tổng số giáo viên, 

cán bộ quản lý và 

nhân viên 

35   28 2 1 4  21 7 5 21 2   

 

I Giáo viên 26   26     21 7 5 19 2  26 0 

1 
Trong đó, số giáo 

viên dạy môn: 
                

1.1 Toán 3   3     1 2  3   3  

1.2 KHTN (Lý) 1   1     1   1   1  

1.3 KHTN (Hóa) 1   1     1   1   1  

1.4 KHTN (Sinh) 2   2     2  1 1   2  

1.5 Công nghệ 1   1     1  1    1  

1.6 Tin học 1   1     1   1   1  

1.7 Ngữ văn 4   4     4   2 2  4  

1.8 Lịch sử 2   2     2  1 1   2  

1.9 Địa lý 1   1      1 1    1  

1.10 GDCD 1   1     1   1   1  

1.11 Tiếng Anh 3   3     1 2 1 2   3  

1.12 GDTC 3   3     2 1  3   3  

1.13 Âm nhạc 1   1     1   1   1  

1.14 Mỹ thuật 1   1     1   1   1  

1.15 TPT 1   1      1  1   1  

2 
Trong đó, số giáo 

viên chuyên biệt: 
0              0  

a Tiếng dân tộc                 
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TT Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
(số lượng, tỷ lệ) 

Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
(số lượng, tỷ lệ) 

Chuẩn nghề nghiệp 
(số lượng, tỷ lệ) 

Hoàn thành 

bồi dưỡng 

hằng năm 
(số lượng, tỷ lệ) 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

I 

Hạng 

II 

Hạng 

III 
Tốt Khá Đạt 

Chưa 

đạt 

Hoàn  

thành 

Chưa 

hoàn 

thành 

… …                 

II Cán bộ quản lý 2   2     2   2   2  

1 Hiệu trưởng 1   1     1   1   1  

2 Phó Hiệu trưởng 1   1     1   1   1  

III Nhân viên 7   1 1 1 4          

1 Nhân viên Văn thư 0                

2 Nhân viên Kế toán 1   1             

3 Thủ quỹ 0                

4 Nhân viên Y tế 0                        

5 
Nhân viên Thư 

viện 
 1         1                 

  

6 
Nhân viên Thiết bị, 

thí nghiệm 
1      1                   

  

7 

Nhân viên hỗ trợ 

giáo dục người 

khuyết tật 

 0                        

  

8 
Nhân viên bảo vệ, 

tạp vụ 
4             4               

  

2. Thông tin về cơ sở vật chất và trang thiết bị sử dụng chung 

STT Nội dung 

Số lượng, hạng mục 

(số lượng/m
2
) 

Bình quân tối thiểu  

cho 01 học sinh 

Thực trạng 

hiện có 

Yêu cầu  

tối thiểu  

theo quy định 

Thực trạng  

hiện có 

(số m
2
/01HS) 

Yêu cầu tối thiểu 

theo quy định  

(số m
2
/01 HS) 

I 
Tổng diện tích khu đất xây dựng 

trường (m
2
) 

4672 m
2 

 8,2 m
2
/HS 6 m

2
/HS 

II Số điểm trường 1 1   

III Tổng số phòng, hạng mục 50    

1 Khối phòng hành chính quản trị     

1.1 Phòng Hiệu trưởng 1/18 m
2
    

1.2 Phòng Phó Hiệu trưởng 1/15 m
2
    

1.3 Phòng Văn thư 1/20 m
2
    

1.4 Phòng Tài vụ 1/15 m
2
    

1.5 Phòng Bảo vệ 1/6 m
2
    

1.6 Phòng lưu trữ hồ sơ  1/18 m
2
    

… …. …    
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STT Nội dung 

Số lượng, hạng mục 

(số lượng/m
2
) 

Bình quân tối thiểu  

cho 01 học sinh 

Thực trạng 

hiện có 

Yêu cầu  

tối thiểu  

theo quy định 

Thực trạng  

hiện có 

(số m
2
/01HS) 

Yêu cầu tối thiểu 

theo quy định  

(số m
2
/01 HS) 

2 Khối phòng học tập 23    

2.1 Số phòng học/số lớp 18/13    

2.2 Loại phòng học     

 - Phòng học kiên cố 18    

 - Phòng học bán kiên cố / / / / 

 - Phòng học tạm / / / / 

 - Phòng học nhờ, mượn / / / / 

2.3 Phòng bộ môn 5    

 - Phòng bộ môn Tin học 1/84 m
2
 1   

 - Phòng bộ môn Âm nhạc 1/84 m
2
 1   

 - Phòng bộ môn Mỹ Thuật /    

 - Phòng bộ môn Tiếng Anh /    

 - Phòng bộ môn KHTN 3/83 m
2
    

3 Khối phòng hỗ trợ học tập     

3.1 Phòng Thư viện 1/145 m
2
 1   

3.2 Phòng Thiết bị 1/65 m
2
 1   

3.3 Phòng Truyền thống-Đoàn Đội 1/54 m
2
    

3.4 Phòng Tư vấn học đường /    

3.5 Phòng lưu trữ hồ sơ 1/36 m
2
 1   

4 Khối phụ trợ     

4.1 Phòng họp 1/55 m
2
    

4.2 Phòng nghỉ cho GV 1/15 m
2
    

4.3 Phòng cho các tổ CM /    

4.4 Phòng Y tế 1/24 m
2
    

4.5 Phòng tiếp dân 1/15 m
2
    

4.6 Phòng kho  2/58 m
2
    

5 Khu sân chơi 
 

   

 Sân chơi (diện tích) 1653 m
2
  0.9 m

2
/ HS  

6 Khối phục vụ sinh hoạt     

6.1 Nhà đa năng 1/177 m
2
    

… …     

7 Hạ tầng kỹ thuật     

7.1 Cổng, tường rào có    

… …     
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IV Tổng số thiết bị dạy hiện có (Đơn vị tính: bộ)  Số lượng Số bộ/lớp 

1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định hiện có    

1.1 Khối lớp 6  1/4 

1.2 Khối lớp 7   

1.3 Khối lớp 8   

1.4 Khối lớp 9   

2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định     

2.1 Khối lớp 6 /  / 

2.2 Khối lớp 7   2  

2.3 Khối lớp 8   2  

2.4 Khối lớp 9   2 

VIII 
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập 

(Đơn vị tính: bộ) 
29 2 học sinh/bộ 

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác 42 Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 14  

2 Cát xét 2   

3 Đầu Video/đầu đĩa 1   

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 3   

5 Loa cầm tay, Loa vi tính 5   

6  Laptop phục vụ dạy học  2   

  
  Nội dung Số lượng(m

2
) 

X Nhà bếp /  

XI Nhà ăn  / 

  

  Nội dung 
Số lượng phòng, tổng 

diện tích (m
2
) 

Số chỗ Diện tích bình quân/chỗ 

XII 
Phòng nghỉ cho học sinh 

bán trú 
/ / / 

XIII Khu nội trú / / / 

  

XIV Nhà vệ sinh 
Dùng cho 

giáo viên 

Dùng cho học sinh Số m
2
/học sinh 

Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh*  2  
1NVS nam 

/1NVS nữ  
  

0,4 m
2
/HS 

 

2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*  0  0       

(*Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học 

cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-

BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm 

hợp vệ sinh). 
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    Có Không 

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh X  

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) X  

XVII Kết nối internet X  

XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường X  

XIX Tường rào xây X  

3. Thông tin về danh mục sách giáo khoa đang sử dụng tại trường 

3.1. Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng tại trường THCS Phan Sào Nam  

Theo danh mục SGK lớp 6 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định 

1168/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 

TT Môn/Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 

Ngữ văn 6, Tập 1 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ 

biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu 

Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn ĐHSP TP 

Hồ Chí Minh 
Ngữ văn 6, Tập 2 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ 

biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc, 

Trần Nho Thìn, Trần Văn Toàn 

2 

Toán 6, Tập 1 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, 

Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, 

Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang Đại học 

Sư phạm 
Toán 6, Tập 2 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, 

Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, 

Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang 

3 

Tiếng Anh 6,  

Tập 1  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), 

Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh 

Trang Giáo dục 

Việt Nam Tiếng Anh 6,  

Tập 2 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), 

Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh 

Trang, Nguyễn Quốc Tuấn 

4 

Giáo dục  

công dân 6 

(Cánh Diều) 

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, 

Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang 

ĐHSP TP 

Hồ Chí Minh 

5 

Khoa học  

tự nhiên 6 

(Cánh Diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị 

Oanh (đồng Chủ biên), Lê Minh Cầm, Ngô Ngọc Hoa, Lê Thị 

Phương Hoa, Phan Thị Thanh Hội, Đỗ Thanh Hữu, Cao Tiến 

Khoa, Lê Thị Thanh, Nguyễn Đức Trường, Trương Anh Tuấn 

Đại học 

Sư phạm 

6 
Lịch sử và Địa lí 6 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh (Tổng Chủ biên), Trần 

Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức (đồng Chủ 

biên), Phạm Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Phùng 

Tám, Kiều Văn Hoan, Ngô Thị Hải Yến 

Đại học 

Sư phạm 

7 
Tin học 6 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh 

Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung 

Đại học 

Sư phạm 

8 
Công nghệ 6 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Trần Thị Lan Hưong 

(Chủ biên), Hoàng Xuân Anh, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Bùi 

Thị Hải Yến 

ĐHSP TP 

Hồ Chí Minh 
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TT Môn/Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

9 
Âm nhạc 6 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai 

Anh, Nguyễn Quang Nhã 

ĐHSP TP 

Hồ Chí Minh 

10 
Mĩ thuật 6 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cuờng, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), 

Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức 

Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải 

Uyên, Trần Thị Vân 

Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Giáo dục  

thể chất 6 

(Cánh Diều) 

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 

Thành 

Đại học 

Sư phạm 

12 

Hoạt động trải 

nghiệm, Hướng 

nghiệp 6 

(Chân trời sáng tạo) 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng chủ biên), 

Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng chủ biên) Trần 

Minh Hường; Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần 

Bảo Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn. 

Giáo dục 

Việt Nam 

13 
Tài liệu giáo dục  

địa phương lớp 6 
Tỉnh Khánh Hòa 

Giáo dục 

Việt Nam 

3.2. Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng tại trường THCS Phan Sào Nam  

Theo danh mục SGK lớp 7 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số: 

1197/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 

TT Môn/Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 

Ngữ văn 7, Tập 1 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ 

biên), Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn 

Lộc. ĐHSP TP 

Hồ Chí Minh 
Ngữ văn 7, Tập 2 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ 

biên), Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Phước 

Hoàng, Nguyễn Văn Lộc. 

2 

Toán 7, Tập 1 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, 

Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, 

Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. Đại học 

Sư phạm 
Toán 7, Tập 2 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, 

Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, 

Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 7 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thuỵ Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, 

Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục  

công dân 7 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ 

biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, 

Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang. 

Đại học Huế 

5 

Khoa học  

tự nhiên 7 

(Cánh Diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn 

Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, 

Đào Tuấn Đạt, Phan Thị Thanh Hội, Ngô Văn Hưng, Đỗ 

Thanh Hữu, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Phạm Xuân Quế, Trương Anh 

Tuấn, Ngô Văn Vụ. 

Đại học 

Sư phạm 

6 

Lịch sử và Địa lí 7  

(Kết nối tri thức và 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 

Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Môn/Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

Phạm Đức Anh, Phạm Thị Thanh Huyền, Đặng Hồng Sơn; 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Đình 

Giang, Phạm Thị Thu Phương (đồng Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Huệ, Phí Công Việt. 

7 
Tin học 7 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn 

Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê. 

Đại học 

Sư phạm 

8 
Công nghệ 7 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Nguyễn Tiến Lực, Quách Văn 

Thiêm, Nguyễn Thị Thúy. 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Âm nhạc 7 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai 

Anh, Lại Thị Phương Thảo, Vũ Ngọc Tuyên. 

ĐHSP TP 

Hồ Chí Minh 

10 
Mĩ Thuật 7 

(Chân trời sáng tạo 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, 

Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Nguyễn Đức Giang, Võ 

Thị Nguyên, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Giáo dục  

thể chất 7 

(Cánh Diều) 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc (Chủ biên), 

Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân Trãi, Đặng Thị Thu Thủy. 

Đại học 

Sư phạm 

12 

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 7 
(Chân trời sáng tạo 1) 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Bích Liên (Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Trần 

Bảo Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Giáo dục 

Việt Nam 

13 
Tài liệu giáo dục  

địa phương lớp 7 
Tỉnh Khánh Hòa 

Giáo dục 

Việt Nam 

3.3. Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng tại trường THCS Phan Sào Nam  

Theo danh mục SGK lớp 8 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số: 

1044/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 

TT Môn/Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 

Ngữ văn 8, 

Tập 1 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Ðỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ 

Thanh. 

-Cty CP Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

-Ðơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản ĐHSP TP.Hồ Chí 

Minh 

Ngữ văn 8, 

Tập 2 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Ðỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ 

Thanh. 

2 

Toán 8, Tập 1 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 

Anh, Ðỗ Tiến Ðạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Ðức Quang. 

-Cty CP Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

-Ðơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học sư phạm 
Toán 8, Tập 2 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 

Anh, Ðỗ Tiến Ðạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Ðức Quang. 

3 
Tiếng Anh 8 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí 

Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

4 
Giáo dục  

công dân 8 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thuý Nga, Hoàng 

Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang. 

-Cty CP Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

-Ðơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Huế 
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TT Môn/Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

5 
Khoa học 

 tự nhiên 8 

(Cánh Diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Ðinh Quang Báo, Nguyễn 

Văn Khánh, Ðồng Thị Oanh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hồng Hạnh, Ðỗ Thị Quỳnh Mai, Lê Thị Phượng, 

Phạm Xuân Quế, Dương Xuân Quý, Ðào Văn Toàn, 

Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tuyết, Ngô Văn Vụ. 

-Cty CP Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

-Ðơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học sư phạm 

6 
Mĩ Thuật 8 

(Chân trời sáng 

tạo-2) 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc 

(Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Ðào Thị Hà, Trần Ðoàn 

Thanh Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

7 
Âm Nhạc 8 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

-Cty CP Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

-Ðơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Huế 

8 

Lịch sử và  

Địa lý 8 
(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Ðình Vỹ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Trịnh Ðình Tùng  (Chủ  biên  phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Ðào Tuấn Thành, Hoàng Thanh Tú; 

Ðào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Bùi Thị Thanh Dung, Phạm Thị Thu Phương, Phí 

Công Việt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

9 
Tin học 8  

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Phạm Đăng Hải, Nguyễn Đình Hóa, Nguyễn Nguyên 

Hương, Nguyễn Thanh Tùng 

-Cty CP Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

-Ðơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học sư phạm 

10 
Công nghệ 8 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (chủ 

biên), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn 

Sơn, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Thị Ngọc Thúy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

11 

Giáo dục  

thể chất 8 

(Cánh Diều) 

Ðinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Ðặng 

Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Văn Thành, Ðinh Khánh Thu. 

-Cty CP Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

-Ðơn vị liên kết: NXB 

Đại học sư phạm 

12 

Hoạt động trải 

nghiệm - 

hướng nghiệp 

8  

(Chân trời sáng 

tạo-Bản 1) 

Ðinh Thi Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Lại Thị Yến Ngọc 

(Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, 

Trần Thị Quỳnh Trang, Pham Ðình Văn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

13 
Tài liệu giáo 

dục địa 

phương lớp 8 

Tỉnh Khánh Hòa 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

3.4. Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng tại trường THCS Phan Sào Nam  

Theo danh mục SGK lớp 9 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số: 

1445/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 

TT Môn/Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 

Ngữ văn 9, 

Tập 1 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn 

Văn Lộc, Vũ Thanh. 

-Cty CP Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 
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TT Môn/Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

Ngữ văn 9, 

Tập 2 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, 

Nguyễn Văn Lộc. 

-Ðơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản ĐHSP TP.Hồ Chí 

Minh 

2 

Toán 9, Tập 1 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 

Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

-Cty CP Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

-Ðơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học sư phạm 
Toán 9, Tập 2 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 

Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn 

Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

4 

Giáo dục  

công dân 9 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 

Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 

Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 

Trang, Trần Văn Thắng. 

-Cty CP Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

-Ðơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản ĐHSP TP.Hồ Chí 

Minh 

5 

Khoa học  

tự nhiên 9 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng 

Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh 

Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, 

Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương 

Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

-Cty CP Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

-Ðơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học sư phạm 

6 

Lịch sử và  

Địa lý 9 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

7 
Tin học 9  

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên); 

Nguyễn Đình Hóa; Phạm Thị Lan; Phạm Thị Anh Lê; 

Nguyễn Thế Lộc; Nguyễn Chí Trung 

-Cty CP Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

-Ðơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản ĐHSP TP.Hồ Chí 

Minh 

8 

Công nghệ 9 

(Cánh Diều) 

Định hướng 

nghề nghiệp 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên, kiêm chủ biên); 

Nguyễn Thị Mai Lan 
-Cty CP Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

-Ðơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản ĐHSP TP.Hồ Chí 

Minh 

Công nghệ 9 

(Cánh Diều) 

Trải nghiệm 

nghề nghiệp 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên, kiêm chủ biên); 

Nguyễn Thị Mai Lan; Vũ Thị Thu Nga Hoàng Thị 

Phương Thảo; Trần Thị Như Trang 

9 

Mĩ Thuật 9 

(Chân trời sáng 

tạo-Bản 2) 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc 

(Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
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TT Môn/Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

10 
Âm Nhạc 9 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên 

-Cty CP Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

-Ðơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Huế 

11 
Giáo dục  

thể chất 9 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu 

-Cty CP Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

-Ðơn vị liên kết: NXB Đại 

học sư phạm 

12 

Hoạt động trải 

nghiệm - 

hướng nghiệp 9  
(Chân trời sáng 

tạo-Bản 1) 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng 

Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến 

Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

13 
Tài liệu giáo 

dục địa 

phương lớp 9 

Tỉnh Khánh Hòa 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

4. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục 

4.1. Kết quả tự đánh giá năm học 2024-2025 

 Ghi chú:   

- Đối với các Tiêu chí KHÔNG đánh giá:  đánh dấu gạch ngang (–) 

- Đối với các Tiêu chí đánh giá ĐẠT:  đánh dấu (X) 

- Đối với các Tiêu chí đánh giá KHÔNG ĐẠT:  đánh dấu gạch xéo ( / ) 

a. Đánh giá tiêu chí Mức 1, 2 và 3 

Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Kết quả 

Không đạt 
Đạt 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tiêu chuẩn 1     

Tiêu chí 1.1  X X / 

Tiêu chí 1.2  X X - 

Tiêu chí 1.3  X X X 

Tiêu chí 1.4  X X X 

Tiêu chí 1.5  X X X 

Tiêu chí 1.6  X X / 

Tiêu chí 1.7  X X - 

Tiêu chí 1.8  X X - 

Tiêu chí 1.9  X X - 

Tiêu chí 1.10  X X - 

Tiêu chuẩn 2     

Tiêu chí 2.1  X X / 

Tiêu chí 2.2  X X / 

Tiêu chí 2.3  X X X 
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Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Kết quả 

Không đạt 
Đạt 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tiêu chí 2.4  X X X 

Tiêu chuẩn 3     

Tiêu chí 3.1  X - - 

Tiêu chí 3.2  X X / 

Tiêu chí 3.3  X X / 

Tiêu chuẩn 4     

Tiêu chí 4.1  X X / 

Tiêu chí 4.2  X X / 

Tiêu chuẩn 5     

Tiêu chí 5.1  X X / 

Tiêu chí 5.2  X X X 

Tiêu chí 5.3  - X - 

Tiêu chí 5.4  - X - 

Tiêu chí 5.5  - X / 

Tiêu chí 5.6  X X /  

Kết quả: Đạt mức 2 

b. Đánh giá tiêu chí Mức 4 

Tiêu chí 

(Khoản, Điều) 

Kết quả Ghi chú 

Đạt Không đạt  

Khoản 1, Điều 22  X  

Khoản 2, Điều 22  X  

Khoản 3, Điều 22 X   

Khoản 4, Điều 22  X  

Khoản 5, Điều 22  X  

Khoản 6, Điều 22  X  

Kết quả: Không đạt Mức 4 

c. Kết luận: Trường đạt Mức 2  

4.2. Kết quả đánh giá ngoài  

Trường THCS Phan Sào Nam chưa được Sở GDĐT tổ chức đánh giá ngoài. 
  

  Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

Phan Thành Chung 
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